
Ch ng 1: T ng quan v  công ngh  thông tinươ ổ ề ệ

1.1. Thông tin và d  li uữ ệ   

� Thông tin (Information) là m t khái ni m tr u t ng, tuy nhiên, đây l i chính là ộ ệ ừ ượ ạ
cái đ  chúng ta có th  hi u bi t và nh n th c th  gi i.ể ể ể ế ậ ứ ế ớ

� Thông tin t n t i khách quan, có th  ghi l i và truy n đi. Nh ng đi u mà ta g p ồ ạ ể ạ ề ữ ề ặ
hàng ngày nh  thông tin d  báo th i ti t, tin đi n s p s a tăng giá, l ch t p hu nư ự ờ ế ệ ắ ử ị ậ ấ  
c a đ i tuy n Vi t Nam…chính là thông tin. Vi c chúng ta nói v i m i ng i ủ ộ ể ệ ệ ớ ọ ườ
nh ng đi u này ho c đ a ra cho m i ng i xem nh ng đi u này, đó là truy n ữ ề ặ ư ọ ườ ữ ề ề
tin.

� D  li u (Data) là cái mang thông tin. D  li u có th  là các d u hi u (ký hi u, ữ ệ ữ ệ ể ấ ệ ệ
văn b n ch  s  ch  vi t..), các tín hi u (đi n, t , quang, nhi t đ , áp su t…) ả ữ ố ữ ế ệ ệ ừ ệ ộ ấ
ho c các c  ch , hành vi (nóng gi n, s t ru t, t i c i..). Khi nhìn th y m t ặ ử ỉ ậ ố ộ ươ ườ ấ ộ
ng i đang t i c i, hành vi đó có th  cho chúng ta thông tin r ng ng i đó ườ ươ ườ ể ằ ườ
r t vui. Đ c đ c n i dung c a m t cu n sách khoa h c, ta bi t thêm đ c ấ ọ ượ ộ ủ ộ ố ọ ế ượ
nhi u ki n th c m i, đó là thông tin do cu n sách mang l i.ề ế ứ ớ ố ạ

1.2.  L c s  máy tínhượ ử .

1. Máy tính dùng m ch tích h p t  l  cao ạ ợ ỉ ệ

4. Máy tính dùng m ch tích h p ạ ợ

3. Máy tính dùng transistor

2. Máy tính đi n t  dùng đèn chân không ệ ử

O. Máy tính c  khí ơ

1.2.1. Th  h  0 (tr c 1945).ế ệ ướ

  a. 2000 năm TCN : Bàn tính (abacus) 

G m các thanh và h t ồ ạ

Dùng b i ng i Babylon và các n cở ườ ướ  
P.Đông 
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b. 1642 : Pascaline 

- Blaise Pascal (1623­1662) 

- Máy tính s  đ u tiên ố ầ

- Có th  c ng hai s  ể ộ ố

c. 1671 : Stepped Reckoner 

- Gottfried Leibniz 

- Có th  c ng, tr , nhân, chia ể ộ ừ

d. 1820 : Máy k  toán (Arithmometer)ế  

- Thomas de Colmar

- Có th  th c hi n 4 phép tính ể ự ệ

- Thu đ c thành công ượ

e. 1801 : Khung d t (loom)ệ

- Joseph Marie Jacquard 

- S  d ng t m đ c l , ti n thân c aử ụ ấ ụ ỗ ề ủ  
th  đ c l  ẻ ụ ỗ

f. 1822 : Difference Engine

- Charles Babbage (1791­1871)

- Tính các b ng s  ả ố
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- Ch y b ng h i n c ạ ằ ơ ướ

g. 1833 : Analytical Engine

- Đa m c đích ụ

- Dùng th  đ c l  ẻ ụ ỗ

- L p trình viên đ u tiên : Ada Lovelaceậ ầ

h. 1890 : Bàn Hollerith

- Herman Hollerith 

- Do đòi h i c a cu c đi u tra dân s  M  ỏ ủ ộ ề ố ỹ

- Máy tính đ u tiên s  d ng đi n năng ầ ử ụ ệ

- Dùng th  đ c l  (50­220 th /phút)ẻ ụ ỗ ẻ

i. 1944 : Havard Mark I

- ĐH Havard và hãng IBM

- Ph c v  chi n tranh ụ ụ ế

- N ng 5 t n, cao 2.4 m, dài 15 m, ch aặ ấ ứ  
800 km dây đi n ệ

- "Bug" máy tính đ u tiên ầ

1.2.2. Th  h  1 (1945­1958)ế ệ

a. 1941 : ABC

- Atanasoff và Clifford Berry

- Máy tính hoàn toàn đi n t  đ u tiên ệ ử ầ
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- Không l p trình đ c ậ ượ

b. 1943 : Colossus

- Alain Turing

- Dùng gi i mã ENIGMAả

- Dùng 2000 đèn chân không 

c. 1946 : ENIAC

- Eckert và Mauchly t i ĐH Pennylvania ạ

- 300 phép tính/ giây 

- N ng 30 t n, chi m 140 mặ ấ ế 2 

- Ch a 18,000 đèn chân không ứ

d. 1947 : EDVAC và UNIVAC

- Von Neumann

- Kĩ thu t ậ stored­program

Ch ng trình đ c đ a vào b  nh  đã đ c đ a ch  hóa. Máy tính s  d ng ươ ượ ư ộ ớ ượ ị ỉ ử ụ
b  đ m ch ng                 trình đ  th c hi n các câu l nh.ộ ế ươ ể ự ệ ệ

- Ch a 2,500 đèn đi n t .ứ ệ ử
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                  UNIVAC                                        EDVAC                                                    

1.2.3. Th  h  2 (1958­1964)ế ệ

a. 1947 : Transistor

- Bardeen, Brattain, Shockley t iạ  
Bell Labs 

- Gi i Nobel V t lý năm 1956ả ậ

b. 1956 : TX­0

- Máy tính dùng transistor đ u tiên ầ

 1.2.4. Th  h  3 (1964­1974)ế ệ

         a.1958 : M ch tích h p (IC)ạ ợ

      b.1963 
: Máy tính dùng m ch tích h p ạ ợ
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- Bùng n  s  d ng máy tính ổ ử ụ

- Ra đ i các máy mini (minicomputer)ờ

1.2.5. Th  h  4 (t  1974)ế ệ ừ

            a.1971 : B  vi x  lý 4040 c a Intelộ ử ủ

- Ch a 2,300 transistorứ

- 108 KHz 

- 60,000 phép tính trên giây 

- Pioneer 10

-     Ra đ i các máy cá nhân ờ

b.1974 : MITS Altair 8800 

- Máy tính cá nhân đ u tiên ầ

- Dùng b  vi x  lý Intel 8080 2 MHzộ ử

- 256 byte RAM 

- Không có bàn phím, màn hình, thi tế  
b  l u tr  ị ư ữ

        c.1976 : Apple I 

- Steve Wozniak và Steve Jobs

- B  vi x  lý 1 MHzộ ử

- 4 Kb RAM

       d.1977 : Apple II
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       e.1981 : Apple III 

       f.1981 : IBM PC 

- B  vi x  lý 8088 4,77 MHzộ ử

- 64 Kb RAM

- DOS 1.0

- Ngôn ng  Basic trong ROM ữ

       g.Đ nh lu t Mooreị ậ

- Sau m t năm r i, kh  năng c a máy tính l i tăngộ ưỡ ả ủ ạ  
lên 2 l n ầ

- → Năm 2003, Pentium 4 có t c đ   3.2 GHz (100ố ộ  
tri u transistor)ệ

- → Năm 2010 ? 

1.3. Khái ni m ph n c ng (Hardware)ệ ầ ứ

• Ph n c ng là các thành ph n v t lý c a máy tính. Các thành ph n v t lý   ầ ứ ầ ậ ủ ầ ậ ở
đây bao g m các thi t b  đi n t  và c  khí.ồ ế ị ệ ử ơ

• Ví d  v  các ph n c ng máy tính nh  màn hình, bàn phím, chu t, b  vi x  ụ ề ầ ứ ư ộ ộ ử
lý…
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1.4. Khái ni m ph n m m.ệ ầ ề

• Ph n m m là t p h p các ch  th  cho máy tính làm vi c. Nói cách khác, toàn ầ ề ậ ợ ỉ ị ệ
b  các ch ng trình ch y trên máy tính g i là ph n m m máy tính. S  ra đ i ộ ươ ạ ọ ầ ề ự ờ
c a ph n m m khi n cho hi u qu  s  d ng ph n c ng đ c nâng cao, r t ủ ầ ề ế ệ ả ử ụ ầ ứ ượ ấ
nhi u công vi c c a con ng i đ c t  đ ng hoá, v n hành nhanh chóng. ề ệ ủ ườ ượ ự ộ ậ

• Ví d  v  các ph n m m máy tính nh  ph n m m so n th o văn b n, ph n ụ ề ầ ề ư ầ ề ạ ả ả ầ
m m b ng tính, ph n m m trình di n…ề ả ầ ề ễ

1.5. Các lo i ph n m m.ạ ầ ề

• V i hai loai phân mêm, phân mêm hê thông (system software ) va phân mêm ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ớ ̣ ̣
ng dung (Application  software).́ư ̣

• phân mêm hê thông bao gôm Hê điêu hanh, cac ch ng trinh điêu khiên thiêt ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̣́ ̣ ươ ̉
bi trong khi phân mêm  ng dung giup cho công viêc hang ngay cua ng i ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̣̀ ư ̣ ̣ ̉ ươ
dung đ c t  đông hoa. Vi du ch ng trinh s  ly văn ban, bang tinh, c  s  d̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ̃ượ ự ̣ ̣ ươ ử ̉ ̉ ơ ở ư 
liêu va cac ch ng trinh đô hoa la cac phân mêm  ng dung điên hinh.̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̣̀ ươ ̣ ư ̣ ̉

• Ngoài ra, ph n m m ti n ích là các ph n m m t  đ ng t ng khâu hay toàn ầ ề ệ ầ ề ự ộ ừ
b  các khâu làm ph n m m  ng d ng ho c tr  giúp các công vi c khác trên ộ ầ ề ứ ụ ặ ợ ệ
máy tính nh  qu n lý tài nguyên. Các ti n ích giúp cho xây d ng ph n m m ư ả ệ ự ầ ề

ng d ng g i là các ph n m m công c  hay ph n m m phát tri n.ứ ụ ọ ầ ề ụ ầ ề ể

1.5.1. Ph n m m h  th ng.ầ ề ệ ố

1. Hê điêu hanh (Operating System)̀ ̣̀

• Hê điêu hanh la môt phân mêm hê thông đăc biêt, đ c tai môt cach t  đông ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̣́ ̣ ̣ ̣ ̣ ựơ ̉ ̣ ự ̣
khi may tinh kh i đông. Hê điêu hanh cho phep quan ly môi hoat đông cua ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ở ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉
phân mêm hê thông va  ng dung khac cung nh  ca phân c ng may tinh.̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̃ ̀ ́ ́ ̣́ ư ̣ ư ̉ ư

• Môt cach chi tiêt h n, Hê điêu hanh gôm hai nhiêm vu chinh. Nhiêm vu th  ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̣́ ơ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ư
nhât la quan ly điêu khiên moi thiêt bi phân c ng cua may tinh, nhiêm vu th  ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ́̉ ̉ ̣ ̣ ư ̉ ̣ ̣ ư
hai la cung câp môt môi tr ng va cac giao diên lam viêc cho cac ch ng trinh̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̣̀ ươ ̣ ̣ ươ  
hê thông va  ng dung, điêu phôi va quan ly cac  ch ng trinh nay. Chinh vi ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣̀ ư ̣ ̉ ươ
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ch c năng va nhiêm vu nh  vây ma Hê điêu hanh luôn đ c kh i đông đâu ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ư ̣ ̣ ư ̣ ̣ ượ ở ̣
tiên sau khi may tinh đ c bât, va đây la phân mêm đăc biêt, không thê thiêu ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ượ ̣ ̣ ̣ ̉
trên bât ky hê thông may tinh nao.́ ̀ ́ ́ ́ ̣̀

2. Cac phân mêm hê điêu hanh́ ̀ ̀ ̀ ̣̀

� Th i ky đâu, khi PC m i ra đ i, hê điêu hanh đâu tiên danh cho PC chinh là ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ơ ơ ơ ̣  
MS DOS (Microsoft Disk Operating System). Hê điêu hanh bao gôm nh ng̀ ̀ ̀ ̣̃ ư  
ch c năng rât c  ban va ng i dung cân phai hiêu môt chut vê may tinh thi ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ư ơ ̉ ươ ̉ ̉ ̣
m i co thê vân hanh đ c. Giao diên cua hê điêu hanh Do không thân thiêń ́ ̀ ̀ ̀ ́ơ ̉ ̣ ựơ ̣ ̉ ̣ ̣  
lăm v i ng i s  dung b i Hê điêu hanh nay không cung câp giao diên đô ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ơ ươ ử ̣ ở ̣ ̣
hoa t ng tac ma chi co thê t ng tac ma chi co thê giao tiêp v i may tinh ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̣́ ươ ̉ ̉ ươ ̉ ̉ ơ
thông qua câu lênh điêu khiên (Vi du, muôn tao m i môt th  muc, ng i ̀ ́ ́ ́ ̣̀ ̉ ̣ ̣ ơ ̣ ư ̣ ươ
dung phai go vao dâu nhăc lênh dong ch  MD ̀ ̃ ̀ ́ ́ ̀ ̃̉ ̣ ư Tên th  muc cân tao, ̀ư ̣ ̣ con đê ̀ ̉
chuy n vao trong th  muc nay, ng i dung phai go  CD̀ ̀ ̀ ̀ ̃ể ư ̣ ươ ̉  Tên th  muc cân ̀ư ̣
chuyên vao).̀̉

� Sau đo Microsoft gi i thiêu Windows va ngay nay Hê điêu hanh nay đa ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̃ơ ̣ ̣
đ c s  dung rông rai trong PC. Co nhiêu phiên ban Hê điêu hanh ̃ ́ ̀ ̀ ̀ựơ ử ̣ ̣ ̉ ̣
Windows khac nhau, phiên ban đâu tiên cua Windows đ c goi la ́ ̀ ̀̉ ̉ ựơ ̣
Windows 3.1. Phiên ban nay manh h n DOS va dê s  dung b i no đa ̀ ̀ ̃ ́̉ ̣ ơ ử ̣ ở
nhiêm va co hô tr  giao diên ng i s  dung. Ng i dung co thê s  dung ̀ ́ ̃ ̀ ̀ ̀ ̣́ ợ ̣ ươ ử ̣ ươ ̉ ử ̣
ban phim đê nhâp d  liêu va chuôt đê ra lênh, điêu khiên cac th c đ n Cac ̀ ́ ̃ ̀ ̀ ́ ́̉ ̣ ư ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ự ơ
phiên ban vê sau nay cua Windows gôm Windows 95, Windows 98, ̀ ̀ ̀̉ ̉
Windows Me, Windows 2000,Windows XP va Windows 2003. Cac phiên ̀ ́

ban cua Microsoft, Windows hâu hêt la trông giông nhau va tât ca đêu dê s̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̃̉ ̉ ̉ ử 
dung h n, Windows3.1 rât nhiêu.́ ̣̀ ơ

� Ngoai Hê điêu hanh Windows, con rât nhiêu Hê điêu hanh khac. IBM cung ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̣̃ ̣
đ a ra môt Hê điêu hanh co tên goi la OS/2 nh ng hê điêu hanh nay không ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ư ̣ ̣ ̣ ư ̣
đ c phô biên cho lăm va chi đ c s  dung trong môt sô it cac công ty. ́ ́ ̀ ́ ́ ́ượ ̉ ̉ ượ ử ̣ ̣
Cac loai may tinh khac nh  nh ng may đ c san xuât b i Apple co Hê ́ ́ ́ ́ ̃ ́ ́ ̣́ ư ư ượ ̉ ở ̣
điêu hanh đăc thu riêng nh  Unix, Linux ,PS2 ̀ ̀ ̣̀ ư
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3. Cac phân mêm hê thông khać ̀ ̀ ́ ̣́

� Khi ban lăp đăt môt thiêt bi nao đo vao bo mach chu may tinh, thiêt bi đó ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣  
ch a thê vân hanh đ c ngay. Muôn vân hanh đ c, ban th ng đê y ̀ ́ ̀ ̀ ́ư ̉ ̣ ượ ̣ ựơ ̣ ươ ̉
thây luôn co cac đia CD phân mêm đi cung v i thiêt bi. Đây chinh la cac ́ ́ ́ ̃ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ơ ̣
ch ng trinh phân mêm hê thông giup cho thiêt bi co thê đ c nhân ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ươ ̣ ̣ ̉ ựơ ̣
diên va lam viêc tôt v i Hê điêu hanh va ban cân phai cai đăt phân mêm ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣̀ ̣ ơ ̣ ̣ ̉ ̣
trong đia CD nay thi thiêt bi m i co kha năng vân hanh đ c.̃ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̣̀ ơ ̉ ̣ ượ

� Ban thân bên trong H  điêu hanh cung co rât nhiêu cac phân mêm  hê ̀ ̀ ̃ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀̉ ệ ̣
thông khac nhau v i cac tinh năng điêu khiên khac nhau. Tâp h p cac ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ơ ̉ ̣ ợ
phân mêm hê thông nay giup cho ban co môt môi tr ng lam viêc manh ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣̀ ̣ ̣ ươ ̣ ̣
me va hiêu qua.̃ ̀ ̣ ̉

  1.5.2. Ph n m m  ng d ng.ầ ề ứ ụ

• Phân mêm  ng dung la ch ng trinh đ c th c thi nhăm giai quyêt môt công ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ư ̣ ươ ượ ự ̉ ̣
viêc nao đo theo nhu câu cua ng i dung, sau khi Hê điêu hanh đa đ c kh i ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣̃ ̉ ươ ̣ ựơ ở
đông. Vi du ch ng trinh x  ly văn ban nhăm giup ban co thê viêt th , tao baó ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣́ ̣ ươ ử ̉ ̣ ̉ ư ̣  
cao bang tinh giup cho ban co thê tinh toan sô liêu, c  s  d  liêu giup ban tô ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̃ ́̉ ̣ ̉ ̣ ơ ở ư ̣ ̣ ̉
ch c thông tin va cac ch ng trinh đô hoa giup cho ban co thê xem anh, x  ly ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ư ươ ̣ ̣ ̉ ̉ ử
anh...̉

     Sau đây la môt sô phân mêm  ng dung tiêu biêu va thông dung v i moi ng i:̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̣̀ ư ̣ ̉ ̣ ơ ̣ ươ

 Ch ng trinh x  ly văn ban (Word processing)̀ ́ươ ử ̉

 Ch ng trinh bang tinh (SpreadSheet)̀ ́ươ ̉
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 Ch ng trinh c  s  d  liêu (Database)̀ ̃ươ ơ ở ư ̣

 Ch ng trinh trình diên (Presentation)̀ ̃ươ

 Ch ng trinh duyêt Web (Web browsing)…̀ươ ̣
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